
Stt Họ và tên Tên trường, đơn vị
Tên xã, phường 

(đơn vị trực thuộc)
Lý do đề nghị hỗ trợ

1 Quàng Thị Chinh TH số 2 Mường Pồn  Xã Mường Pồn

Bản thân mắc bệnh hiểm nghèo 

(u tuyến giáp), con nhỏ hay ốm

 đau, chồng không có công việc 

ổn định.

2 Lò Thị Hà Mầm non số 2 Mường Mươn  Xã Mường Pồn

Bản thân bị bệnh, mỗi tháng 1 lần 

đi lấy thuốc ở Hà Nội,

 chồng làm ngoài công việc 

không ổn định

3 Hà Thị Tuyết Mầm non số 1 Mường Pồn  Xã Mường Pồn

Bản thân bị mắc bệnh hiểm 

nghèo( ung thư tuyến giáp, 

thường xuyên phải đi chữa trị tại 

Hà Nội

4 Phạm Văn Mạnh
Trường mầm non số 1 

Mường Mươn
 Xã Mường Pồn

Vợ mắc bệnh hiểm nghèo (thiếu 

máu nhược sắc) phải điều trị 

hàng tháng, 

con nhỏ ốm đau dài ngày

5 Nguyễn Thị Gái Tiểu học số 1 Mường Mươn  Xã Mường Pồn
Chồng mắc bệnh hiểm nghèo, con 

nhỏ. 

6 Quàng Thị Út Trường Mầm non Nậm Nèn Xã Nậm Nèn 

Đồng chí có hoàn cảnh gia đình 

rất khó khăn, đồng chí nuôi 2 

con, 1 cháu bị mắc bệnh đao, 1 

cháu bị khuyết tật và thường 

xuyên ốm đau hàng tháng gia 

đình phải đưa cháu xuống bệnh 

viện Hà Nội để điều trị, kinh phí 

rất tốn kém và bản thân đồng chí 

mất cả bố mẹ đẻ, hiện tại đồng 

chí đang phụng dưỡng bố chồng 

rất già yếu. 

7 Quàng Thị Lan PTDTBT Tiểu học Nậm Nèn Xã Nậm Nèn 
Bị bệnh U tuyến giáp đi điều trị 

hằng tháng, nuôi 2 con

8 Thào A Sáng
Trường PTDTBT tiểu học 

Huổi Mí
Xã Nậm Nèn 

Bản thân bị tai biến nặng đang 

điều trị tại bệnh viện tỉnh

9 Lò Thị Ngọc THCS Nậm Nèn Xã Nậm Nèn 

Bản thân bị bệnh Hen suyễn, 

chồng không có việc làm, gia 

đình hoàn cảnh khó khăn, mẹ 

chồng ốm đau thường xuyên phải 

điều trị dài ngày.

DANH SÁCH

Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026
(kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HKH ngày 10 tháng 02 năm 2026 của Hội Khuyến học tỉnh)

Công chức, viên chức và người lao động ngành giáo dục đề nghị hỗ trợ nhân dịp 



10 Thào Giả Pùa
Trường PTDTBT THCS 

Huổi Mí
Xã Nậm Nèn 

Bản thân lương thấp, gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn, vợ thường 

xuyên ốm đau phải đi điều trị ở 

bệnh viện.

11 Vũ Văn Ngọc Trường THCS Pom Lót Xã Sam Mứn 

Bản thân bị bệnh hiểm nghèo Sơ 

gan độ 4, lương hợp đồng Bảo vệ 

thấp, vợ không có việc làm ổn 

định

12 Lò Thị Lan
Trường PTDTBT 

TH&THCS Na Ư
Xã Sam Mứn 

Bản thân sức khoẻ yếu, con còn 

nhỏ; chồng không có việc làm; 

chưa có nhà, bố mẹ già, thường 

xuyên ốm đau

13 Nguyễn Thị Lân Trường Mầm non Pom Lót Xã Sam Mứn 

Bản thân sức khỏe yếu, bị bệnh 

viêm đa khớp nhiều năm, chồng 

công việc không ổn định, mắc K 

vùng hầu

14 Ngô Thị Nga Trường Mầm non Na Ư Xã Sam Mứn 

Bản thân sức khoẻ yếu hay bị ốm 

đau thường xuyên. Một mình 

nuôi hai con ăn học, không có 

nhà ở hiện đang đi thuê nhà

15 Quàng Thị Thiện Trường Tiểu học Pom Lót Xã Sam Mứn 

Bản thân là nhân viên có thu  

nhập thấp; chồng lao động tự do 

thu nhập không ổn định; 2 con độ 

tuổi đến trường; kinh tế gia đình 

khó khăn; mẹ già thường xuyên 

ốm đau

16 Vừ Thị Ia MN số 1 Na Sang  xã Na Sang

Con nhỏ bị bệnh li thượng bì 

bọng nước ngoài da và trong 

miệng phải điều trị lâu dài rất tốn 

kém. Hoàn cảnh gia đình khó 

khăn, chồng không có công ăn 

việc làm.

17 Cà Thị An
Trường PTDTBT Tiểu học 

số 2 Na Sang
 xã Na Sang

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, 

chồng và mẹ đẻ đều bị bệnh Ung 

thư, bản thân lương thấp, con nhỏ

18 Kháng A Lử
Trường PTDTBT TH Sa 

Lông
 xã Na Sang

Gia đình rất khó khăn, cả hai vợ 

chồng đau ốm, thường xuyên, Vợ 

mắc bệnh suy thận

19 Hồ A Thò Trường mầm non Sa Lông  xã Na Sang

Gia đình khó khăn mọi sinh hoạt 

chủ yếu dựa vào,lương bảo vệ, 

con nhỏ, mẹ vừa mất, bố đẻ hay 

ốm đau bệnh hiểm nghèo (Viêm 

gan, phổi) hiện tại nằm 1 chỗ;  

Hàng tháng phải chi trả tiền, 

thuốc hoàn cảnh rất khó khăn

20 Lò Thị Toan Trường mầm non Ma Thì Hồ  xã Na Sang

Gia đình khó khăn con bị bệnh 

tan máu bẩm sinh thiếu máu  

huyết tán phải điều trị mỗi tháng 

truyền máu một lần và thải sắt 

suốt đời



21 Lê Thị Hương Giang Trường THCS Noong Hẹt Xã Thanh An 

Một mình nuôi 2 con ăn học, bản 

thân bị ung thư tuyến giáp đã di 

căn, hiện đang trong thời gian xạ 

trị, không có nhà ở phải đi thuê.

22 Vi Thị Chiến
Trường TH Yên Cang xã 

Thanh An
Xã Thanh An 

Bản thân vừa mổ tim tháng 

06/2025

23 Nguyễn Sĩ Doanh Trường Tiểu học Noong Hẹt Xã Thanh An 

Bản thân bị bệnh hiểm nghèo 

(bệnh vỡ vành cơ tim, động mạch 

chủ, động mạnh cảnh, động mạnh 

vành, động mạnh bụng, huyết áp 

cao); thường xuyên phải điều trị 

tại Hà Nội mỗi tháng 01 lần, sức 

khỏe yếu, Hiện tại phải thay 04 

ten nhân tạo, 01 vành cơ tim, 01 

van tim cơ học.

24 Nguyễn Thị Mai
Trường Mầm non số 1 

Thanh An
Xã Thanh An 

Bản thân bị bệnh hiểm nghèo 

(Ung thư vú, đã điều trị được 5 

năm hiện nay vẫn tiếp tục 1 tháng 

xuống HN thăm khám và lấy 

thuốc điều trị 1 lần 

25
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
Trường Mầm non Noong Hẹt Xã Thanh An 

Gia đình khó khăn. Con ốm đau 

dài ngày. Cháu mắc bênh Cường 

giáp ảnh hưởng đến mắt.

26 Đàm Thị Oanh
Giáo viên trường TH&THCS 

Thanh Xương

Phường Mường 

Thanh

Bản thân là mẹ đơn thân, hiện 

đang trực tiếp chăm sóc anh trai 

bị bệnh tâm thần – bị chất độc da 

cam (bố mẹ đã mất)

27 Hoàng Thị Hồng
Giáo viên trường Mầm non 

Noong Bua

Phường Mường 

Thanh

Bản thân bị mắc bệnh Gout ban 

đỏ

28 Bùi Thị Liên
Nhân viên y tế trường Mầm 

non Hoa Mơ

Phường Mường 

Thanh

Bản thân không có nhà ở, Chồng 

mất, nuôi 03 con  trai (02 con 

hiện đang học đại học, 01 con 

hiện đang học lớp 5)

29 Đào Đức Chương
Nhân viên Bảo vệ trường 

THCS Nam Thanh

Phường Mường 

Thanh

Hiện tại chỉ có 1 lương bảo vệ 

nuôi vợ và 02 con. Vợ hay ốm 

yếu ở nhà  không có việc làm

30 Cầm Thị Hà  trường Tiểu học Nam Thanh
Phường Mường 

Thanh

Bản thân là nhân viên hợp đồng 

lương thấp, chồng không có việc 

làm ổn định, con còn nhỏ dưới 36 

tháng thường xuyên ốm đau.

31 Hà Văn Giáp
Trường PTDTBT Tiểu học 

số 2 Sá Tổng
Phường Mường Lay

Gia đình có 2 con nhỏ, bản thân 

thường xuyên bị ốm đau, mổ u 

não 2 lần ở bệnh viện Bạch Mai, 

cả gia đình chỉ trông vào đồng 

lương của bản thân nên rất khó 

khăn 

32 Lò Thị Xinh Trường THCS Lay Nưa Phường Mường Lay

Bản thân bị bệnh tan máu bẩm 

sinh phải chữa trị định kỳ thường 

niên



33 Điêu Thị Hường
Trường Mầm non số 1 Sá 

Tổng
Phường Mường Lay

Có chồng mắc bệnh ung thu 

xương hàm đang điều trị hóa chất 

dài ngày tại bệnh viện K2, mất 

sức lao động chi phí chữa bệnh 

tốn kém, chồng không có công 

việc ổn định, không có nguồn thu 

nhập, đồng chí còn phải nuôi 2 

con nhỏ. Hiện tại đồng chí rất 

khó khăn trong việc thu xếp kinh 

phí chữa trị và nuôi con

34 Phí Thị Hòa Trường Tiểu học Lay Nưa Phường Mường Lay

Chồng suy thận giai đoạn cuối, 

phải lọc máu hàng tuần ở Bệnh 

viện Bạch Mai-Hà Nội

35 Mào Thị Giang
Trường Mầm non số 2 Sá 

Tổng
Phường Mường Lay

Có 2 con nhỏ thường xuyên bị co 

giật, sốt cao phải đi nằm viện và 

khám định kỳ tại bệnh viện tuyến 

Trưng ương không rõ lý do. 

Chồng không công ăn việc làm, 

cả gia định trông vào đồng lương 

của đ/c nên rất khó khăn.

36 Lò Văn Phong TH số 1 Pá Khoang xã Mường Phăng
Mắc bệnh ung thư trực tràng giai 

đoạn 3, phải điều trị lâu dài.

37 Quàng Thị Hom Trường MN số 1 Pá Khoang xã Mường Phăng

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 

đang nuôi 2 con nhỏ và mẹ 

chồng. Chồng không có công ăn 

việc làm ổn định, đi làm thuê qua 

ngày và bị tai nạn lao động (trấn 

thương sọ não, bị dập phổi) hiện 

tại bị mất trí nhớ tạm thời, 

thường xuyên phải đi điều trị

38 Nguyễn Thị Thanh Trường TH Võ Nguyên Giáp xã Mường Phăng

Bản thân bị mắc bệnh Ung thư; 

Hàng tháng phải xuống Bệnh 

viện K (Hà Nội) thăm khám, điều 

trị.

39 Bùi Thị Chanh Trường TH số 2 Nà Nhạn xã Mường Phăng

Chồng không có việc làm, bị 

bệnh suy thận, hàng tuần chạy 

thận tại bệnh viện tỉnh, một lương 

nuôi chồng bệnh, mẹ già và hai 

con.

40 Đặng Văn Hướng
Trường THCS Võ Nguyên 

Giáp
xã Mường Phăng

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, 

bản thân mắc bệnh Tiều đường, 

phải điều trị dài ngày.

41 Lường Thị Thanh
Trường PTDTBT THCS 

Mường Nhà, xã Mường Nhà.
Xã Mường Nhà Điều trị u phổi

42 Nguyễn Thị Thơm
Trường PTDTBT THCS 

Mường Nhà, xã Mường Nhà.
Xã Mường Nhà Mổ K tuyến giáp

43 Tòng Văn Tính
Trường PTDTBT TH 

Mường Nhà, xã Mường Nhà.
Xã Mường Nhà

Vợ thường xuyên ốm đau, 02 con 

nhỏ gia đình hoàn cảnh khó khăn.

44 Vì Thị Khánh
Trường Mầm Non Pu Lau, 

xã Mường Nhà
Xã Mường Nhà

Mẹ đơn thân nuôi con nhỏ gia 

đình hoàn cảnh khó khăn



45 Lò Văn Chiêng

Trường PTDTBT 

TH&THCS Phu Luông, xã 

Mường Nhà

Xã Mường Nhà Con bị bệnh

46 Phạm Văn Phong
Trường Tiểu học Thanh 

Luông
 xã Thanh Nưa

Có 02 con nhỏ, Chưa có nhà ở, 

đang đi ở thuê

47 Vũ Thị Thảo Trường THCS Thanh Hưng  xã Thanh Nưa Bản thân bị bệnh hiểm nghèo

48 Lê Thị Hương Trường THCS Thanh Chăn  xã Thanh Nưa
Bản thân bị bệnh tim, thường 

xuyên phải đi hà Nội điều trị

49 Lò Thị Hương
Trường Mầm Non Hua 

Thanh
 xã Thanh Nưa

01 con bị tự kỷ; 01 con bị xuy 

dinh dưỡng

50 Thái Thị Thu Trường THCS Thanh Nưa  xã Thanh Nưa
Bản thân mổ chân và điều trị tê 

bại bệnh viện Việt Đức

51 Tòng Thị Thoa
Trường mầm non Hoa Ban, 

xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên
xã Tìa Dình

Bản thân có bệnh Thalassemia 

(Tan máu bẩm sinh, gây thiếu 

máu mãn tính, ứ sắt, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến tim, gan, lá 

lách, xương); bản thân nuôi 2 đứa 

con nhỏ.

52 Giàng Thị Dí
Trường mầm non Tìa Dình, 

xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên
xã Tìa Dình

Gia đình hoàn cảnh khó khăn; 

Con 5 tuổi bị bệnh não không đi 

lại được, không biết nói, bản thân 

nuôi hai con nhỏ và bố mẹ chồng, 

chồng không có công ăn việc làm.

53 Ly A Sùng
Trường PTDTBT TH Tìa 

Dình
xã Tìa Dình

Nhà đông con, có vợ thường 

xuyên ốm đau phải điều trị dài 

ngày.

54 Đào Xuân Thơ
Trường PTDTBT THCS Tìa 

Dình,
xã Tìa Dình

Bản thân đồng chí Đào Xuân Thơ 

một mình nuôi hai con nhỏ, 

không có vợ, ở cùng bố mẹ hiện 

đã già yếu, Bố bị tai biến khó 

khăn trong việc tự chăm sóc bản 

thân, mẹ thì thường xuyên ốm 

đau không có thu nhập, một mình 

phải chăm lo cho cả gia đình 5 

người

55 Lò Văn Tuân
Trường PTDTBT TH-THCS 

Tân
xã Tìa Dình

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 

con 13 tuổi bị bệnh tự kỷ, vợ 

không có công ăn việc làm, bản 

thân nuôi hai con nhỏ, mẹ vợ mắc 

bệnh hiểm nghèo, bố mẹ vợ 

không có công ăn việc làm.

56 Quàng Thị Thim
Trường mầm non Mường 

Anh
Xã Pa Ham

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn: 

trước đây chồng bị tai nạn nứt 

hộp sọ hàng tháng phải đi viện tái 

khám, không đủ sức khỏe để lao 

động, không có việc làm. Nuôi 2 

con nhỏ và bố mẹ già



57 Lò Thị Lang
Trường mầm non Mường 

Anh
Xã Pa Ham

Con bị tan máu bẩm sinh, không 

sản xuất được hồng cầu, hàng 

tháng phải đi nằm viện để truyền 

máu

58 Tòng Thị Hương Trường mầm non Hừa Ngài Xã Pa Ham
Con ốm đau dài ngày (bệnh thiếu 

máu huyết tán thalasimia)

59 Vàng Thị Đi
Trường PTDTBT TH Hừa 

Ngài
Xã Pa Ham

Bản thân nuôi con nhỏ gia đình 

khó khăn. Chồng mất sớm. bản 

thân là nhân viên nuôi dưỡng của 

nhà trường. hay đau ốm

60 Lò Văn Long Trường THCS Mường Anh Xã Pa Ham

Bản thân thường xuyên đau ốm, 

phải nằm viện dài ngày, vợ con 

không có việc làm ổn định

61 Nguyễn Thị Huệ
Trường PTDTBT TH Na Cô 

Sa
Xã Quảng Lâm

Bị viêm khớp ốm đau đi điều trị 

thường xuyên, làm mẹ 

đơn thân một mình nuôi con

62 Nông Thị Oanh Trường MN Na Cô Sa Xã Quảng Lâm
Bản thân bị bệnh hiểm nghèo, 

chữa trị lâu dài

63 Đinh Thị Huần Trường MN Na Cô Sa Xã Quảng Lâm
Con bị bệnh hiểm nghèo, điều trị 

dài ngày

64 Lê Chư
Trường PTDTBT THCS 

Na Cô Sa
Xã Quảng Lâm

Vợ bị bệnh hiểm nghèo, điều 

trị dài ngày

65 Pờ Gió Xó Trường MN Na Cô Sa Xã Quảng Lâm Nuôi mẹ bị thần kinh

66 Điêu Thị Thắm Trường MN Nà Bủng Xã Nà Bủng Bản thân bị bệnh hiểm nghèo

67 Điêu Thị Hậu Trường MN Vàng Đán Xã Nà Bủng 
Nhân viên nấu ăn thu nhập thấp, 

gia đình có 02 con nhỏ

68 Bùi Thị Phương Loan Trường PTDTBT Tiểu học Xã Nà Bủng 
Mẹ đơn thân, nuôi 02 con nhỏ ăn 

học.

69 Lộc Thị Duy
Trường PTDTBT THCS Nà 

Bủng
Xã Nà Bủng 

Có chồng là Phạm Bá Thống  Bị 

viêm thận mãn tính giai đoạn 3. 

Hiện hàng tháng đang điều trị 

chạy thận tại Bệnh viện (Đã điều 

trị từ cuối tháng 5 năm 2024)

70 Nguyễn Thành Long
Trường PTDTBT TH và 

THCS Vàng Đán
Xã Nà Bủng Bản thân bị bệnh hiểm nghèo

71 Hù Thị Nam Trường MN Hoa Ban Nà Hỳ

Bản thân bị bệnh hiểm nghèo 

lupuc ban đỏ, viêm khớp dạng 

thấp

72 Khoàng Văn Vinh Trường PTDTBT TH Nà Hỳ Nà Hỳ
Bản thân bị bệnh hiểm nghèo 

(Ung thư Amidan)

73 Trần Huy Hải
Trường PTDTBT TH Nà 

Khoa
Nà Hỳ

Bản thân bị bệnh hiểm nghèo 

(Ung thư hạ họng giai đoạn 4)



74 Lò Phương Ngân
Trường PTDTBT THCS 

Nậm Chua
Nà Hỳ

Con ốm đau dài ngày bị bệnh 

thiếu máu huyết tán

75 Đào Thị Thơm
Trường PTDTBT Tiểu học 

và THCS Nậm Nhừ
Nà Hỳ

Bản thân bị bệnh hiểm nghèo 

(ung thư dạ dày)

76 Trần Mạnh Trường
Trường PTDTBT 

TH&THCS Huổi Só
xã Tủa Thàng

Vợ không có công ăn việc làm, 

nuôi 2 con nhỏ, con thường 

xuyên ốm đau.

77 Lò Văn Nghiệp
Trường Mầm non Tủa Thàng 

số 1
xã Tủa Thàng

Vợ không có công ăn việc làm, 

nuôi 2 con nhỏ, vợ thường xuyên 

ốm đau.

78 Giàng A Vàng
PTDTBT Tiểu học Tủa 

Thàng số 1
xã Tủa Thàng

Vợ không công ăn việc làm, vợ 

và bản thân đồng chí ốm đau dài 

ngày

79 Mùa Thị Nhi Trường Mầm non Huổi Só xã Tủa Thàng

Chồng  không có công ăn việc 

làm, nuôi con nhỏ, con thường 

xuyên đau ốm

80 Thào Thị Giang Trường MN Tủa Thàng số 2 xã Tủa Thàng
Chồng không có việc làm, con 

ốm đau thường xuyên

81 Quàng Văn Nam Trường THCS Luân Giói xã Mường Luân
Vợ bị ung thư tuyến giáp phải trị 

xạ dài ngày

82 Vũ Thị Ánh
Trường PTDTBT TH Luân 

Giói
xã Mường Luân Ốm đau điều trị dài ngày

83 Lò Thị Vân
Trường PTDTBT-TH 

Chiềng Sơ
xã Mường Luân

Bệnh cường giáp mãn tính, hàng 

tháng phải đi khám và uống thuốc 

định kì.

84 Quàng Thị Phong
Trường PTDTBT-TH 

Chiềng Sơ
xã Mường Luân Con bị bệnh Thalassemia

85 Lò Văn Điểm
PTDTBT TH&THCS 

Mường Luân
xã Mường Luân

Vợ bị bệnh hiểm nghèo (bệnh 

lupus ban đỏ hệ thống)

86 Lò Thị Xuyên MN Điện Biên Đông  xã Na Son

Bản thân bị bệnh ung thư, chồng 

bị bệnh động kinh không có công 

ăn việc làm ổn định

87 Vũ Thị Nhạn Mầm non Sao Mai  xã Na Son
Bản thân  bị mắc bệnh  điều trị 

lâu dài

88 Lò Thị Thành PTDTBT-TH  xã Na Son
Bản thân bị bệnh hiểm nghèo 

phải điều trị dài ngày

89 Quàng Thị Binh Mầm non Sư Lư  xã Na Son
Con bị bệnh,  khám và mua thuốc 

điều trị hàng tháng

90 Vừ A Phía PTDTBT TH&THCS Na Son  xã Na Son Con ốm đau dài ngày

91 Lường Thị Tuyết Mầm non Ẳng Tở xã Búng Lao

Bản thân bị bệnh hiểm nghèo 

phải điều trị dài ngày; Chồng 

không có việc làm ổn định, bản 

thân nuôi mẹ chồng già yếu hay 

ốm đau và nuôi con nhỏ.



92 Trần Thị Kim Oanh Trường TH Búng Lao xã Búng Lao

Gia đình khó khăn, chồng mất, 

bản thân hay ốm đau, phải nuôi 

mẹ già, 02 con còn đang tuổi đi 

học. 01 con đang bị bệnh hiểm 

nghèo phải điều trị thường xuyên.

93 Trần Quang Thông Trường THCS Chiềng Đông xã Búng Lao
Vợ mất sớm, một mình nuôi mẹ 

già và 2 con còn nhỏ.

94 Lù Thị Vui Trường MN Sơn Ca xã Búng Lao

Có con ốm đau dài ngày phải đi 

điều trị tại bệnh viện nhi Trung 

ương nhiều lần với căn bệnh: lỗ 

tiểu bị lệch, thấp; chồng không có 

công việc ổn định; Phải nuôi bố 

mẹ chồng già yếu. 

95 Trần Diệu Lê Trường THCS Ẳng Tở xã Búng Lao

Chồng mất sớm. Một mình nuôi 

mẹ chồng già yếu ốm đau, các 

con đang trong độ tuổi ăn học, 

bản thân là tạp vụ lương thấp 

không có thu nhập khác ngoài 

lương.

96 Lò Văn Phương THCS Xuân Lao  Xã Mường Lạn 

- Bản thân bị mắc bệnh Ung thư 

phế quản phổi phải, đã phẫu thuật 

cắt thùy giữa, thùy dưới của phổi 

phải và đang điều trị dài ngày tại 

Bệnh viện phổi trung ương chi 

phí chữa bệnh rất tốn kém.

97 Lò Thị Khuyên MN Nặm Lịch  Xã Mường Lạn 

-Bản thân mắc bênh hiểm nghèo '' 

Ung thư giai đoạn 2" Thường 

xuyên đi xuống bệnh viện K 

khám và uống thuốc điều trị

98 Nguyễn Thị Lan TH Xuân Lao  Xã Mường Lạn 

Bản thân bị viêm đa khớp dạng 

thấp, gãy xương đùi trái trên 

đường đi công tác về phải điều trị 

dài ngày, mất sức lao động 21%. 

Chồng mới chết một mình nuôi 2 

con, một con học Đại học thường 

xuyên ốm đau nằm viện liên tục 

và một con học lớp 11 gặp rất 

nhiều khó khăn.

99 Lò Văn Vần TH Mường lạn  Xã Mường Lạn 

 Gia đình có bố mắc bệnh hiểm 

nghèo, đang điều trị dài ngày. Mẹ 

tuổi cao, sức khỏe yếu, thường 

xuyên đau ốm, chi phí chăm sóc 

lớn. Vợ bị tai biến mất khả năng 

lao động. Là lao động chính trong 

gia đình, đang trực tiếp nuôi 

dưỡng bố mẹ già yếu, vợ thường 

xuyên ốm đau, thu nhập gia đình 

không ổn định, đời sống gặp 

nhiều khó khăn.



100 Quàng Văn Yêu TH Nặm Lịch  Xã Mường Lạn 

-Bản thân mắc bệnh Sơ gan phải 

chứa trị dài ngày. Hoàn cảnh khó 

khă,là làm bảo vệ trường Lương 

thấp, Vợ không có công ăn việc 

làm ổn định.

101 Mào Thị Oanh Trường MN Mường Tùng Xã Mường Tùng

Đồng chí Mào Thị Oanh mắc 

bệnh ung thư vú, đang phải điều 

trị dài ngày

102 Lường Thị Thùy
Trường PTDTBT THCS 

Huổi Lèng
Xã Mường Tùng

Bản thân là nhân viên lương và 

thu thấp, có con mắc bệnh hiểm 

nghèo phải điều nhập trị lâu dài

103 Lò Thị Bạn
Trường PTDTBT tiểu học 

Nậm He
Xã Mường Tùng

Bản thân là nhân viên lương và 

thu nhập thấp, có con thường 

xuyên ốm đau đi viện

104 Hoàng Thị Ngọc Mai Mầm non Huổi Lèng Xã Mường Tùng
Chồng ốm đau đi mổ cắt khối tá 

tụy phải đi điều trị dài ngày

105 Đinh Thị Tâm
Trường PTDTBT TH 

&THCS Mường Tùng
Xã Mường Tùng

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, 

thường xuyên ốm đau phải điều trị

106 Lò Thị Anh
Trường PTDTBT THCS 

Nậm Kè
Xã Nậm Kè 

Chồng  mất vào tháng 5 năm 

2025, bản thân sức khỏe yếu, làm 

nhân viên lương thấp, một mình 

nuôi 3 con ăn học và mẹ chồng 

già yếu ở chung. Con hay ốm đau 

đi viện.

107 Đỗ Thị Thuyên
Trường PTDTBT TH Nậm 

Kè số 2
Xã Nậm Kè 

Bản thân đang mắc bệnh ung thư 

phổi giai đoạn 4. Chồng không có 

việc làm.

108 Nguyễn Thị Anh Trường Mầm Non Nậm Kè Xã Nậm Kè 

Bản thân ngã bị gãy tay, con gái 

bị bệnh tim bẩm sinh đang điều 

trị, bố bị ngã vỡ sọ não.

109 Chu Văn Tuấn Trường PTDTBT TH Pá Mỳ Xã Nậm Kè 
Bản thân bị ốm đau chữa trị dài 

ngày. (Sỏi thận).

110 Vũ Thị Huyến
Trường PTDTBT TH Nậm 

Kè số 1
Xã Nậm Kè 

Bản thân mắc bệnh Ung thư U 

tuyến giáp, hoàn cảnh gia đình 

khó khăn, chồng không có việc 

làm, một mình nuôi 2 con nhỏ.

111 Poòng Thị Hường
Trường PTDTBT THCS Chà 

Tở
Xã Chà Tở 

Con ốm đau dài ngày phải đi viện 

điều trị thường xuyên

112 Tao Thị Diễm Trường Mầm non Chà Tở Xã Chà Tở 
Con còn nhỏ hay ốm, chồng 

không có công ăn việc làm

113 Quàng Thị Lâm Trường Mầm non Nậm Khăn Xã Chà Tở Bản thân bị bệnh Ung thư vú

114 Giàng A Tú
Trường PTDTBT 

TH&THCS Nậm Khăn
Xã Chà Tở 

Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 

bản thân ốm đau phải điều trị dài 

ngày. Vợ không ó công ăn việc 

làm ổn định, nuôi 2 con nhỏ.



115 Lường Văn Đoàn
Trường PTDTBT Tiểu học 

Chà Tở
Xã Chà Tở Vợ ốm đau dài ngày

116 Lò Thị Mai
Trường PTDTB THCS 

Trung Thu
xã Sính Phình 

Con gái 15 tuổi thiếu máu bẩm 

sinh thể nặng. Khuyết tật thể 

nặng, hàng năm phải truyền máu 

thải sắt thường xuyên, Mồ côi 

cha ở với ông bà ngoại

117 Vũ Thanh Nhàn Trường Mầm non Sính Phình xã Sính Phình 

Có hoàn cảnh khó khăn, chồng 

việc làm không ổn định, ở với mẹ 

chồng đang chạy thận nhân tạo

118 Lê Thị Thu Phương 
Trường PTDTBT TH Sính 

Phình
xã Sính Phình 

Bản thân vừa mổ u đang điều trị 

tại Hà Nội 

119 Cà Thị Liếng Trường Mầm non Tả Phìn xã Sính Phình 

Chồng bị bệnh gan thường xuyên 

đi điều trị , không có việc làm, 03 

con nhỏ 

120 Lò Thị Nhịm Trường Mầm non Trung Thu xã Sính Phình 

Chồng không có việc làm, bị gãy 

chân từ tháng 3/2025 không đi lại 

được, con còn nhỏ.

121 Vàng A Hồng Trường THCS Rạng Đông Xã Pú Nhung
01 lương nuôi 6 người, Vợ Nông 

dân, Bố mẹ già, 2 con nhỏ.

122 Vàng A Sùng
Trường PTDTBT TH Rạng 

Đông
Xã Pú Nhung

01 lương nuôi 3 người, vợ mắc 

bênh hiểm nghèo, 01

tuần đi chay thận 3 lần.

123 Điêu Thị Hà Trường MN Ta Ma Xã Pú Nhung

Con bị thiếu máu khuếch tán phải 

đi truyền máu dưới Hà Nội 1 

tháng 1 lần, chồng không có việc 

làm ổn định, nuôi mẹ già đau ốm 

thường xuyên.

124 Vừ A Dùa Trường MN Rạng Đông Xã Pú Nhung

Bản thân bị mắc bệnh động kinh 

nhiều năm, vợ không có việc làm 

ổn định.

125 Quàng Văn Phớ
Trường PTDTBT THCS Ta 

Ma
Xã Pú Nhung

Bản thân làm bảo vệ lượng thấp. 

Vợ Nông dân mắc nhiều bệnh, 

chạy chữa thường xuyên.

126 Mùa A Lỳ MN Tênh Phông  Xã Quài Tở 

Con trai bị viêm phổi và hay bị 

chảy máu cam, thường xuyên 

nằm viện, bản thân lương thấp, 

còn nuôi con ăn học, vợ không có 

việc làm ổn định.

127 Nguyễn Thị Hồng MN Hoa Ban  Xã Quài Tở 
Mắc bệnh hiểm nghèo (viêm thận 

lupus ban đỏ), điều trị dài ngày

128 Tòng Văn Huyền
PTDTBT TH&THCS Toả 

Tình
 Xã Quài Tở 

Bản thân bị suy thận giai đoạn 3B 

phải điều trị hàng tháng, vợ 

không có công ăn việc làm

129
Nguyễn Thị Phương 

Chi
TH Xuân Ban  Xã Quài Tở 

Bản thân bị bệnh thiếu máu, phải 

đi truyền máu thường xuyên

130 Nguyễn Thị Huyền TH Quài Tở  Xã Quài Tở 
Bản thân bị bệnh ung thư tuyến 

giáp và ung thư vú.

131 Nguyễn Thị Hoàn Trường Mầm non Tuần Giáo Xã Tuần Giáo 

Bản thân bị bệnh ung thư gan, đã 

và đang điều trị nhiều năm tại 

bệnh viên Trung ương



132 Lò Văn Thính Trường Mầm non Quài Nưa Xã Tuần Giáo 

Gia đình khó khăn vợ ốm thường 

xuyên tái khám tại bệnh viện Nội 

tiết Trung ương

133 Phạm Thị Thế Anh Trường Mầm non Sơn Ca Xã Tuần Giáo 

Con trai mắc bệnh hiểm nghèo 

nặng không chữa được, kèm bệnh 

suy tim đang diễn biến nặng

134 Bạc Thị Vân
Trường Tiểu học  số 1 Quài 

Nưa
Xã Tuần Giáo 

Bản thân bị suy thận nặng (1 tuần 

chạy thận 3 lần), gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn, chồng không có 

việc làm ổn định

135 Quàng Thị Vui Trường Tiểu học Quài Cang Xã Tuần Giáo 
Bản thân bị ung thư tuyến giáp 

điều trị thường xuyên

136 Trần Văn Khương Trường THCS Chà Nưa Xã Mường Chà 

Bản thân ốm đau, bện hiểm 

nghèo phải điều trị thời gian lâu 

dài.

137 Trần Thị Tuất
Trường PTDTBT TH Nậm 

Tin
Xã Mường Chà 

 Bị bệnh ung thư phải điều trị lâu 

dài tại Hà Nội, gia đình khó khăn, 

nuôi mẹ già, chồng không có 

công ăn, việc làm, nuôi con và 

gia đình.

138 Cà Văn Chinh
Trường PTDTBT Tiểu học 

Pa Tần
Xã Mường Chà 

Có con là : Cà Mạnh Quyền sinh 

21/12/2010 bị khuyết tật, dạng 

khuyết tật khác loại nặng và bị 

bệnh hemophilia (bệnh máu khó 

đông)  phải điều trị suốt đời. Từ 

năm 2015 đến nay hàng tháng 

phải xuống bệnh viện huyết học 

truyền máu trung ương và bệnh 

viện Nhi trung ương điều trị lọc 

máu. Vợ không có việc làm, 

không có thêm thu nhập nào khác 

do lúc nào cũng phải chăm con ở 

viện.

139 Khoàng Văn Duy
Trường PTDTBT TH Chà 

Cang
Xã Mường Chà 

Gia đình khó khăn, vợ bị bệnh 

phải điều trị lâu dài.

140 Lò Thị Tuyết Trường mầm non Pa Tần Xã Mường Chà 

Bản thân ốm đau nằm viện dài 

ngày, chồng không có công  việc 

làm ổn định

141 Vũ Thị Ngát Trường MN Tủa Chùa Xã Tủa Chùa
Một mình nuôi con, bản thân hay 

ốm đau

142 Trần Thị Thủy
Trường PTDTBT TH 

Mường Báng
Xã Tủa Chùa

Một mình nuôi 2 con ăn học, bản 

thân hay ốm đau

143 Tòng Văn Thanh
Trường PTDTBT TH Nà 

Tòng
Xã Tủa Chùa

Bị Bệnh thoái hoá, dùng thuốc 

theo liều 1 tuần, vợ không có việc 

làm ổn định, nhà  có 4 người

144 Lò Văn Nhớ Trường THCS Tủa Chùa Xã Tủa Chùa

Làm nhân viên hợp đồng bảo vệ, 

cả gia đình chỉ có 1 người có 

lương, lương rất thấp, con bị rách 

giáp mạc đi điều trị dài ngày tại 

Hà Nội



145 Tòng Văn Thắng Trường THCS Mường Báng Xã Tủa Chùa

Nhân viên bảo vệ có mức lương 

thấp nhưng phải gánh vác trách 

nhiệm nuôi dưỡng bố mẹ già và 

chăm lo cho ba con nhỏ.

146 Lò Thị Thảo
Trường Mầm Non số 1 Na 

Tông xã Núa Ngam
 Xã Núa Ngam

Bản thân thường xuyên ốm 

đau,nằm viện. Mẹ đẻ bị bệnh tâm 

thần, bố không có việc làm ổn 

định

147 Trần Thị Hoài
Trường tiểu học số 1 Na 

Tông xã Núa Ngam
 Xã Núa Ngam

Con mắc bệnh tự kỷ, ngôn ngữ, 

trí tuệ kém phát triển phải gửi 

vào trung tâm tư vấn, đánh giá 

can thiệp tại trung tâm, rất tốn 

kém 

148 Cà Thị Tiệp Trường Mầm Non Núa Ngam  Xã Núa Ngam

Chưa có nhà riêng,Bản thân mắc 

bệnh hen xuyễn, nuôi 2 con nhỏ, 

chồng công việc không ổn định 

mắc bệnh lao phổi.

149 Lường Thị Hạnh Trường tiểu học Núa Ngam  Xã Núa Ngam Bản thân bị bệnh ung thư da

150 Lường Thị Diên
Trường Mầm Non số 2 Na 

Tông xã Núa Ngam
 Xã Núa Ngam

Vợ chồng hiếm muộn, kết hôn 

nhiều năm, chạy chữa rất tốn kém 

mới có thai, sắp sinh con. Chông 

không có việc làm ổn định

151 Vũ Sơn Hà
THCS Noong Luống, xã 

Thanh Yên
Xã Thanh Yên

Bản thân hay ốm yếu; bố mới mất 

do bị bệnh hiểm nghèo, gia đình 

kinh tế khó khăn

152 Nguyễn Thị Kim Liên
Tiểu học Thanh Yên, xã 

Thanh Yên
Xã Thanh Yên Bản thân mắc bệnh

153 Đặng Thị Loan
Mầm non  Noong Luống, xã 

Thanh Yên
Xã Thanh Yên

Là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ, 1 

cháu ung thư tuỵ thể hiếm nằm 

viện K Hà Nội dài ngày

154 Nguyễn Thị Mỳ
Tiểu học & THCS Pa Thơm, 

xã Thanh Yên
Xã Thanh Yên Bản thân tuổi cao hay ốm đau.

155 Đinh Thị Đức
Mầm non số 2 Thanh Yên, 

xã Thanh Yên
Xã Thanh Yên

Bản thân bị bệnh xuất huyết giảm 

tiểu cầu, 2 mắt bị đục thủy tinh 

thể.đang theo dõi và điều trị tại 2 

bệnh viện Bạch mai và viện mắt 

TW Hà Nội. Gia đình kinh tế khó 

khăn

156 Sùng Thị Mua MN Pú Hồng xã Phình Giàng
Chồng không nghề nghiệp, con 

ốm đâu thường xuyên

157 Sùng Thị Húa MN Pú Hồng xã Phình Giàng
Bản thân mắc bệnh, không có 

chồng và đang nuôi hai con

158 Lường Thị Trang MN Phình Giàng xã Phình Giàng

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 

một mình nuôi 2 đứa con, chồng 

không có việc làm ổn định

159 Lường Thị Tâm PTDTBT-TH Pú Hồng xã Phình Giàng
Chồng bị trấn thương sọ não phải 

điều trị lâu dài

160 Lò Thị Thu Trang
Trường PTDTBT THCS 

Phình Giàng
xã Phình Giàng

Chồng bị bệnh hiểm phải điều trị 

dài ngày, không có việc làm, 

hoàn cảnh gia đình khó khăn

PC



161 Lý Thuý Kiều Trường MN Nậm Vì Xã Mường Nhé

Gia đình hoàn cảnh khó khăn, 

chồng bị Ung thư tuyến ức và suy 

tim nặng chữa trị dài ngày

162 Mào Văn Chem
Trường PTDTBT TH Nậm 

Pố
Xã Mường Nhé Vợ bị ung thư đang điều trị

163 Sùng A Páo
Trường PTDTBT TH Nậm 

Vì
Xã Mường Nhé

Gia đình hoàn cảnh khó khăn, vợ 

không có việc làm ổn định, con 

nhỏ

164 Pờ Cố Vư
Trường PTDTBTTH 

Chung Chải số 2
Xã Mường Nhé

Gia đình hoàn cảnh khó khăn, 

chồng bị Hở van tim, Phồng Gan 

phải chữa trị dài ngày

165 Tráng A Thăm
Trường PTDTBT THCS 

Nậm Vì
Xã Mường Nhé

Gia đình hoàn cảnh khó khăn, vợ 

không có việc làm ổn định, con 

nhỏ, mẹ bị bệnh nặng thường 

xuyên vào viện.

166
Nguyễn Thị Huyền 

Trang

Trường PTDTBT THCS 

Phìn Hồ
 Xã Si Pa Phìn 

Mẹ đơn thân, nuôi 2 con nhỏ, 1 

con mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

167 Nguyễn Thị Hồng Mến
Trường PTDTBT TH Si Pa 

Phìn, xã Si Pa Phìn
 Xã Si Pa Phìn Con nhỏ ốm điều trị dài ngày

168 Quàng Văn Lâm Trường THCS Tân Phong  Xã Si Pa Phìn Con bị bệnh bại não

169 Quàng Thị Thơm Trường Mầm non Phìn Hồ  Xã Si Pa Phìn bản thân bị bệnh hiểm nghèo

170 Lò Thị Hinh
Trường PTDTBT TH Phìn 

Hồ
 Xã Si Pa Phìn Bản thân thường xuyên ốm đau

171 Nguyễn Thanh Thanh
Trường mầm non Lao Xả 

Phình
xã Sín Chải 

Mẹ bị bệnh u não đang điều trị tại 

bệnh viện tỉnh Điện Biên

172 Tòng Thị Tợm Trường mầm non Sín Chải xã Sín Chải 

Chồng bị bệnh hở van tim 2 lá, 

Không có việc làm ổn đinh đang 

nuôi 2 con nhỏ

173 Lầu Thị Sênh MN Tả Sìn Thàng xã Sín Chải 

Mẹ đơn thân một mình nuôi 02 

con; Con gái thứ 2 bị bệnh động 

kinh, tăng động đi viện thường 

xuyên

174 Điêu Thị Thiển
Trường PTDTBT 

TH&THCS Lao Xả Phình
xã Sín Chải 

chồng bị tai biến phải uống thuốc 

hàng ngày và tái khám theo định 

kì theo chỉ định của bác sĩ

175 Sùng A Làng
Trường PTDTBT TH Sín 

Chải
xã Sín Chải 

Con ốm đau dài ngày, vợ thường 

xuyên bị bệnh phải điều trị

176 Lò Văn Tuân Trường TH Tà Cáng Xã Nà Tấu
Vợ không có việc làm, 

thường xuyên ốm đau

177 Lò Thị Phượng Trường mầm non Nà Tấu Xã Nà Tấu
Bản thân bị bệnh hiểm nghèo (Bị 

ung thư phổi)

178 Vũ Quang Hưng Trường TH Nà Tấu Xã Nà Tấu
Đang ở trọ, con thường xuyên ốm 

đau

179 Lò Thị Kim Trường mầm non Tà Cáng     Xã Nà Tấu
 Gia đình khó khăn

Có con bị bệnh tan máu bẩm sinh

180 Vũ Thị Quỳnh Trường THCS Nà Tấu Xã Nà Tấu

Bản thân bị bệnh hiểm nghèo,1 

mình nuôi 2 con nhỏ đang học, 

mẹ già.



181 Cà Thị Chiêu
Trường PTDTBT THCS Pu 

Nhi
Xã Pu Nhi

Chồng bị ốm dài ngày, chưa có 

công việc ổn định

182 Mai Thị Ngọc Ánh Nhân viên Xã Pu Nhi

Thu nhập thấp, đời sống kinh tế 

còn nhiều khó khăn. Chồng 

không có thu nhập ổn định. Đang 

nuôi con nhỏ, bố mẹ già yếu 

thường xuyên ốm đau, cần người 

chăm sóc.

183 Lò Thị Lập Trường PTDTBT TH Pu Nhi Xã Pu Nhi

Bản thân đ/c Lập Có  nhiều bệnh 

nền như:  bệnh tim, huyết  

áp,..phải điều trị lâu dài, có thu 

nhập thấp. Hơn nữa lại là mẹ đơn 

thân, không có nhà ở phải đi thuê 

nhà

184 Đàm Thị Thủy
Trường PTDTBT TH 

Nong U
Xã Pu Nhi

Con mắc bệnh tự kỷ điều trị lâu 

dài, phải học can thiệp

185 Lò Thị Loan Trường mầm non Nong U Xã Pu Nhi

Bản thân bị bệnh suy tim, suy 

thận và một bên mắt bị hỏng 

không nhìn thấy 

186 Lộ Văn Năm
Trường PTDTBT THCS 

Leng Su Sìn
Xã Sín Thầu 

02 con nhỏ, vợ bị ung thư giai 

đoạn cuối điều trị 01 lần thất bại 

giờ chuyển sang điều trị ngoài 3 

tháng tiêm 01 mũi 67 triệu

187 Lò văn Đoạn Trường mầm non Sín Thầu Xã Sín Thầu 

Con đang điều trị ở bệnh viện 

phổi trung ương, vợ không có 

việc làm

188 Lò Phạ Xuyến
Trường Mầm non Sen 

Thượng   
Xã Sín Thầu 

 Bản thân đang ốm nằm viện điều 

trị dài ngày, nuôi 3 con nhỏ, mẹ 

già, vợ không có công ăn việc làm

189 Phá A Hử
Trường PTDTBT TH Leng 

Su Sìn
Xã Sín Thầu 

Mẹ tai biến, bản thân mổ sỏi 

thận, vợ không có việc làm nuôi 3 

con nhỏ

190 Phạm Văn Hải
Trường PTDTBT TH và 

THCS Sín Thầu  
Xã Sín Thầu 

Con đang điều trị ở bệnh viện 

bỏng quốc gia Lê Hữu Trác

191 Nguyễn Thị Lai
Trường Tiểu học Hua 

Nguống
 Xã Mường Ảng

Bản thân bị bệnh, con gái bị bệnh 

tâm thần phân liệt (F20) phải 

điều trị thường xuyên rất tốn 

kém, chồng không có việc làm

192 Lại Thị Quý Trường MN Ẳng Cang  Xã Mường Ảng

Bản thân bị bệnh hiểm nghèo 

(ung thư, tuyến giáp, suy giãn 

tĩnh mạch) phải điều trị thường 

xuyên



193 Lò Thị Thơm Trường Mn Hua Nguống  Xã Mường Ảng

Bản thân mắc nhiều bệnh, lương 

bảo vệ thấp phải nuôi mẹ già 94t, 

mẹ thường xuyên nằm viện 

194 Nguyễn Thị Thanh Nga Trường MN Hoa Hồng  Xã Mường Ảng

Chồng ốm mất năm 2015, bản 

thân mắc bệnh ung thư tuyến 

giáp, phải điều trị dài ngày

195 Phạm Phương Thanh THCS Ẳng Cang  Xã Mường Ảng
Chồng mắc bệnh ung thư phải 

điều trị dài ngày

196 Lò Thảo Nguyên Trường Mn Nậm Din  xã Sáng Nhè
Bản thân bị bệnh ung thư đang 

điều trị dài ngày

197 Vàng Thị Sính
Trường PTDTBT TH Phình 

Sáng
 xã Sáng Nhè

Chồng bị sơ gan cổ trướng, phải 

hút dịch thường xuyên

198 Lường Thị Tên
Trường PTDTBT TH 

Mường Đun
 xã Sáng Nhè

Chồng mất khả năng lao động, 

gia đình khó khăn. Nuôi con nhỏ 

còn đang ăn học

199 Lò Thị Tình
Trường PTDTBT THCS 

Mường Đun
 xã Sáng Nhè

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 

chồng không có công ăn việc làm 

ổn định. Bố mắc bệnh hiểm nghèo

200 Giàng A Phồng Trường PTDTBT TH Xá Nhè  xã Sáng Nhè
Bản thân bị thoát vị đĩa đệm, 

thoái hoá cột sống lưng

201 Lò Văn Dũng
Trường PTDTBT THCS 

Mùn Chung
Xã Mường Mùn

bố bị tai biến, một mình nuôi 2 

con nhỏ, bản thân thường xuyên 

đau ốm bệnh tật

202 Quàng Văn Tuyến Trường TH Nậm Mức Xã Mường Mùn

Con bị bệnh tan máu bẩm sinh, 

hàng tháng phải đi HN truyền 

máu, vợ làm ruộng lại hay ốm đau

203 Cà Thị Phong PTDTBT THCS Mường Mùn Xã Mường Mùn
Gia đình đông người chỉ có một 

lương nhân viên

204 Lò Thị Vui Trường MN Mùn Chung Xã Mường Mùn
Bố chồng bị bệnh hiểm nghèo, 

ốm đau dài ngày 

205 Quàng Văn Kiên
Trường PTDTBT TH - 

THCS Pú Xi
Xã Mường Mùn

Bản thân bị bệnh hiểm nghèo 

thường xuyên phải đi xạ trị dài 

ngày

206 Hoàng Thị Nguyệt Mầm non Chiềng Sinh Xã Chiềng Sinh

Bản thân đồng chí bị bệnh tim, 

thường xuyên phải thăm khám và 

điều trị. Gia đình đồng chí rất 

khó khăn, chồng mất sớm, một 

mình nuôi mẹ già, 2 con ăn học 

(1 cháu đang học đại học, 1 cháu 

đang học lớp 6) 

207 Lường Văn Tiêng Mầm non Khong Hin Xã Chiềng Sinh

Vợ không có việc làm ổn định, 

thường xuyên ốm đau. Bản thân 

thu nhập thấp, nuôi con nhỏ ăn 

học và bố mẹ già yếu

208 Quàng Thị Chinh Mầm non Mường Thín Xã Chiềng Sinh

Bản thân bị thoát vị đĩa đệm, phải 

thường xuyên điều trị theo chỉ 

định của bác sĩ, phát sinh chi phí 

kéo dài. Chồng không có việc 

làm ổn định.



209 Lò Văn Lương Tiểu học Khong Hin Xã Chiềng Sinh

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 

vợ không có việc làm ổn định 

thường xuyên ốm đau dài ngày 

không lao động nặng được 

210 Lò Văn Dũng TH&THCS Nà Sáy Xã Chiềng Sinh

Nhân viên hợp đồng 111(Bảo vệ), 

Vợ bị bệnh mạn tính (Hẹp van 

tim) phải thường xuyên điều trị 

lâu dài tại bệnh viện.

211 Phạm Thị Thảo Trường THCS Mường Thanh
 Phường Điện Biên 

Phủ

Bản thân bị bệnh hiểm nghèo 

(bệnh suy tim rất nặng, hiện đang 

cấp cứu và điều trị tại BV Bạch 

Mai được gần 2 tháng)

212 Trịnh Thị Phương Lan Trường THCS Mường Thanh
 Phường Điện Biên 

Phủ

Con ốm đau dài ngày hiện đang 

điều trị bệnh viện K

213 Quàng Thị Hương Trường THCS tân Bình
 Phường Điện Biên 

Phủ

Bản thân bị bệnh phải điều trị dài 

ngày, một mình nuôi con nhỏ bị 

mắc bệnh hiểm nghèo huyết tán 

bẩm sinh

214 Lý Thị Thuý Trường MN Hoa Mai
 Phường Điện Biên 

Phủ

Bản thân bị bệnh ung thư tuyến 

giáp, chồng mắc bệnh nhiễm 

khuẩn máu

215 Nguyễn Thị Loan Trường MN Thanh Bình
 Phường Điện Biên 

Phủ

Bản thân bị mắc bệnh ung thư 

phải điều trị dài ngày

216 Trương Thị Ngọc 
Trường PTDTBT 

TH&THCS Suối Lư
 Xã Xa Dung

Bị U não, Hen mãn tính thường 

xuyên phải đi Hà Nội  điều trị 

(Sống một mình)

217 Lò Thị Nươi Trường MN Ban Mai  Xã Xa Dung
Một mình nuôi 3 con, chồng 

không có việc làm ổn định

218 Quàng Văn Hạnh
Trường PTDTBT THCS Phì 

Nhừ
 Xã Xa Dung

Con trai bị đục giác mạc bẩm 

sinh, thường xuyên phải đi chữa 

trị.

219 Cầm Thị Lả Trường Mầm non Xa Dung Xã Xa Dung
Nhà có hoàn cảnh khó khăn một 

mình nuôi con bị khuyết tật

220 Lò Thị Chiêng
Trường PTDTBT TH Phì 

Nhừ
 Xã Xa Dung

Gia đình có mẹ già ốm đau, 

chồng không có việc làm ổn định. 

Bản thân mắc bênh hiểm nghèo.

221 Mào Thị Kín Trường MN Mường Toong Xã Mường Toong

Hoàn cảnh gia đình khó khăn - 

Chồng làm nhân viên hỗ trợ nấu 

ăn, 3 con nhỏ, 1 cháu bị viêm 

màng não mủ điều trị dài ngày

222 Vừ A Páo
Trường PTDT BT Tiểu học 

Huổi Lếch
Xã Mường Toong

Hoàn cảnh khó khăn con hay ốm 

nằm viện dài ngày

223 Pờ Hừ Ly
Trường PTDT BT TH 

Mường Toong số 01
Xã Mường Toong

Gia đình khó khăn bản thân bị 

bệnh phải điều trị dài ngày, vợ 

không có công việc ổn định , nuôi 

con nhỏ

224 Tống Thị Vân
Trường PTDT BT THCS 

Huổi Lếch
Xã Mường Toong

Mẹ đơn thân, con hay ốm dài 

ngày



225 Hoàng Thị Anh Đào
Trường PTDTBT THCS 

Mường Toong
Xã Mường Toong

Hoàn cảnh gia đình khó khăn 

chồng mất, nuôi 3 con , con hay 

ốm đau dài ngày

226 Trần Ngọc Lừng
PTDTNT THPT Mường 

Thanh

Trực thuộc Sở 

GD&ĐT
Vợ ốm đau dài ngày

227 Lường Thị Dỉu  PTDTNT THPT Mường Ảng 
Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo 

phải điều trị dài ngày 

228 Mào Thị Duyên  PTDTNT THPT Mường Nhé
Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Nhân viên phục vụ, lương thấp 

gia đình khó khăn

229 Nguyễn Thị Lan
 PTDTNT THPT tỉnh Điện 

Biên

Trực thuộc Sở 

GD&ĐT
Mắc bệnh ung thư điều trị xạ

230 Cà Thị Cường  PTDTNT THPT Na Son
Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Chồng mắc bệnh hiểm nghèo 

(ung thư) đang điều trị.

231 Lường Thị Diên  PTDTNT THPT Tuần Giáo
Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Nhân viên nuôi dưỡng, gia đình 

có hoàn cảnh khó khăn, một mình 

nuôi hai con ăn học.

232 Lìa Thị Sống  PTDTNT THPT Nà Hỳ
Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Thu nhập gia đình thấp, hiện 

đang nuôi 02 con ăn học; Bản 

thân thường xuyên đau ốm.

233 Lò Văn Nhiệm
Trường PTDTNT THPT Tủa 

Chùa

Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, 

bản thân mắc bệnh  thoát vị đĩa 

đệm, vợ mắc bệnh hiểm nghèo.

234 Nguyễn Khắc Mai Tùng PTDTNT THPT Na Sang
Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Bản thân bị ốm, thoát vị đĩa đệm, 

phải đi châm cứu và điều trị 

nhiều lần, khó khăn trong việc đi 

lại

235 Vũ Thị Thu
Trường THCS và THPT 

Quài Tở

Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Chồng không có việc làm, sức 

khỏe yếu. Con ốm đau dài ngày 

236 Thào A Sùng
Trường THCS&THPT Sín 

Chải

Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 

vợ không có việc làm ổn định, 

nuôi 02 con nhỏ.

237 Tòng Thị Hiền 
Trường THCS&THPT Quyết 

Tiến 

Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Con ốm đau dài ngày nằm viện 

nhi Trung ương từ ngày 

19/6/2025 đến 31/8/2025 thường 

xuyên phải đi tái khám 

238 Định Thị Hồng Dự
THCS&THPT Lương Thế 

Vinh

Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Chồng điều trị ung thư, con mới 

sinh 

239 Khương Minh Hằng Trường THPT Mường Mùn
Trực thuộc Sở 

GD&ĐT
Con ốm đau dài ngày

240 Bùi Trọng Minh Trường THPT Nà Tấu
Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Bản thân bị viêm xương khớp 

háng 2 bên, con gái học lớp 8,  U 

tuyến tuỵ đã mổ trong năm 2025.

241 Nguyễn Duy Hùng 
Trường THPT Chuyên Lê 

Quý Đôn

Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Vợ không có việc làm ổn định, 

nuôi 3 con nhỏ (trong đó có 2 con 

đang mắc bệnh hiểm nghèo)

242 Lò Thị Chuyên THPT Mường Chà
Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Nhân viên phục vụ lương thấp, 

chồng không có công ăn việc làm 

ổn định, bản thân thường xuyên 

đau ốm

243 Đỗ Tuấn Nguyên THPT Mường Lay
Trực thuộc Sở 

GD&ĐT
Bản thân bị bệnh hiểm nghèo 



244 Trịnh Thị Nga  Trường THPT Mường Nhà
Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Chồng chết một mình nuôi con 

lương thấp, chưa có nhà ở ổn 

định phải đi ở nhà người thân

245 Đỗ Lệ Thu Trường THPT Điện Biên Phủ 
Trực thuộc Sở 

GD&ĐT
Bản thân bị bệnh hiểm nghèo 

246 Đào Thị Thuỳ Dương
Trường THPT Phan Đình 

Giót

Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Nuôi 2 con đang đi học, chồng 

mất sớm, ko có nhà ở phải đi 

thuê, phải hỗ trợ 1 chị gái bị ốm 

mất sức lao động.

247 Lê Việt Cường THPT Mường Luân
Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Nuôi 2 con nhỏ, vợ không nghề 

nghiệp ổn định, vợ thường xuyên 

ốm đau

248 Vũ Hữu Huyện Trường THPT Mường Nhé
Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

- Vợ ốm đau phải đi điều trị tại 

Bệnh viện dưới Hà Nội 

249 Lò Tiến Dũng THPT Na Sang
Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Là nhân viên bảo vệ nhà trường, 

Vợ hiện không có việc làm ổn 

định, thu nhập bấp bênh; đang 

phải nuôi dưỡng 02 con nhỏ 

trong độ tuổi đi học và bố mẹ già 

sức khỏe yếu, hay ốm đau. Gia 

đình không có nhà ở, hiện đang 

phải thuê nhà để sinh sống, điều 

kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, 

đời sống còn nhiều thiếu thốn.

250 Phạm Thị Thu Thúy Trường THPT Thanh Chăn
Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Bản thân, một mình nuôi 2 con ăn 

học, hiện đang bị ung thư phải 

điều trị dài hạn

251 Lường Thị Kim Trường THPT Thanh Nưa
Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Bản thân là viên chức văn phòng 

(lương thấp); hiện tại đang theo 

học nâng cao trình độ chuyên 

môn hệ vừa học vừa làm (hệ Cao 

đẳng không có hỗ trợ học tập); 

chồng là cán bộ  Phường Mường 

Thanh, thu nhập thấp.

252 Đào Thị Ngọc Mai THPT Tủa Chùa
Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Bản thân bị bệnh đau xương 

khớp, hàng tháng phải đi điều trị 

tại BV Hà Nội

253 Ngô Thị Ngọc Oanh
Trường THPT

Hoàng Công Chất

Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Thoát vị, phồng đĩa đệm cột 

sống, đi lại khó khăn; Một mình 

nuôi 2 con ăn học

254 Sùng A Chứ THPT Búng Lao
Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Bản thân bị ốm. Kinh tế giađình 

khó khăn. Vợ không có việc làm 

ổn định, thu nhập thấp, 3 con 

đang đi học.

255 Nguyễn Thị Hải THPT Mường Ảng
Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Mẹ đơn thân, nuôi con học đại

học.Là nhân viên văn phòng 

lương thấp,gia đình khó khăn

256 Giàng A Thắng THPT Nà Hỳ
Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Vợ chưa có công ăn việc làm ổn 

định, con nhỏ thường xuyên ốm 

đau đi viện

257 Võ Đại Cương THPT Trần Can
Trực thuộc Sở 

GD&ĐT
Gia đình có hoàn cảnh khó khăn



258 Vì A Chứ Trường THPT Tuần Giáo
Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Chưa có nhà (ở nhờ nhà bác) 

lương thấp

259 Vàng A Dua Trung tâm GDNN-GDTX 1
Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Vợ không có lương, thu nhập 

không ổn định, nuôi 3 con nhỏ, 

nuôi bố mẹ già thường xuyên ốm 

đau

260 Lê Thị Tâm

Trung tâm Hỗ trợ phát triển 

giáo dục hòa nhập tỉnh Điện 

Biên

Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Mẹ đơn thân 1 mình nuôi 2 con 

và 1 cháu con của anh trai  ăn 

học; chăm sóc, nuôi dưỡng bố, bố 

thường xuyên ốm đau

261 Ninh Ngọc Huế Trung tâm GDNN – GDTX 2
Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Có chồng mắc bệnh điều trị dài 

ngày

262 Lò Văn Niêm Trung tâm GDNN-GDTX 4
Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Gia đình có hoàn cảnh khó khăn: 

Nuôi 03 con nhỏ và vợ chưa có 

việc làm ổn định

263 Lường Văn Vóong Trung tâm GDNN-GDTX 3
Trực thuộc Sở 

GD&ĐT

Người lao động hợp đồng 111, vợ 

không có việc làm, nuôi 2 con ăn 

học

264 Hồ Thị Thanh Hoa Văn phòng Sở GDĐT 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo

Một mình nuôi con nhỏ, chồng 

mất sớm, chưa có nhà ở

265 Phan Thị Lý Văn phòng Sở GDĐT 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo

Hoàn cảnh khó khăn, lương nhân 

viên thấp, thường xuyên đau ốm, 

phải đi thuê nhà

(danh sách gồm 265 cá nhân)
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